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	I
	NHÓM CHỦ ĐỀ CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

	1 
	Dữ liệu cơ sở đủ điều vệ sinh thú y
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu, cũng như phát hiện các cơ sở sản xuất trái phép, không đảm bảo quy định.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, nội dung, số hiệu, ngày hết hạn chứng nhận.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/11/2023
	Hàng tháng
	

	2 
	Dữ liệu cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu,  cũng như phát hiện các cơ sở kinh doanh trái phép, không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, nội dung, số hiệu, ngày hết hạn chứng nhận.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/12/2023
	Hàng tháng
	

	3 
	Dữ liệu cơ sở được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, nội dung, số hiệu, ngày hết hạn chứng nhận.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/01/2024
	Hàng tháng
	

	4 
	Dữ liệu cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh, ngày cấp giấy phép, loại hình kinh doanh.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/3/2024
	Hàng tháng
	

	5 
	Dữ liệu cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
	Dữ liệu cung danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, giấy đăng ký kinh doanh, loại sản phẩm, số hiệu.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/4/2024
	Hàng tháng
	

	6 
	Dữ liệu các giống vật nuôi
	Cung cấp dữ liệu giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu các giống vật nuôi.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên giống vật nuôi, nguồn gốc, địa chỉ cơ sở.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/5/2024
	Hàng tháng
	

	7 
	Dữ liệu các cơ sở chăn nuôi
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu thông tin cơ sở chăn nuôi.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, người đại diện, loại vật nuôi.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/6/2024
	Hàng tháng
	

	8 
	Dữ liệu các cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn  được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, người đại diện, số ký hiệu Giấy chứng nhận, ngày hết hạn chứng nhận.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/7/2024
	Hàng tháng
	

	9 
	Dữ liệu các cơ sở giết mổ tập trung
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức tra dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ngày hết hạn chứng nhận.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/8/2024
	Hàng tháng
	

	10 
	Dữ liệu các cơ sở chế biến sản phẩm động vật (phục vụ trong công nghiệp, và thức ăn chăn nuôi)
	Cung cấp dữ liệu các cơ sở chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin cơ sở chế biến sản phẩm động vật.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/9/2024
	Hàng tháng
	

	11 
	Dữ liệu chứng chỉ hành nghề thú y của cá nhân
	Cung cấp dữ liệu chứng chỉ hành nghề thú y trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu chứng chỉ khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về họ tên, ngày sinh, bằng cấp chuyên môn, hành nghề, số đăng ký, hạn chứng chỉ.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	01/10/2024
	Hàng tháng
	

	II
	NHÓM CHỦ ĐỀ TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

	12 
	Dữ liệu về sản xuất trồng trọt
	Cung cấp dữ liệu về tình hình sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức tra dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về loại giống cây trồng, diện tích gieo trồng, diện tích trồng mới (chu kỳ theo thời vụ), diện tích cho sản phẩm (chu kỳ theo thời vụ), cơ cấu giống của một số cây trồng chính (chu kỳ hàng vụ).
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/11/2023
	Hàng tháng
	

	13 
	Dữ liệu về sản xuất ứng dụng công nghệ cao
	Cung cấp dữ liệu các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên vùng, loại cây trồng, diện tích, năng suất/Sản lượng, công nghệ áp dụng, hiệu quả kinh tế, trạng thái hoạt động, thời gian hoạt dộng.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/12/2023
	Hàng tháng
	

	14 
	Dữ liệu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, đối tượng sản xuất, diện tích, sản lượng, loại hình sản xuất, số Giấy chứng nhận.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/01/2024
	Hàng tháng
	

	15 
	Dữ liệu các vùng trồng được chứng nhận VietGAP, sản xuất hữu cơ, và tương đương
	Cung cấp dữ liệu các vùng trồng được chứng nhận VietGAP, sản xuất hữu cơ, và tương đương trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về địa chỉ sản xuất, loại hình sản xuất, số Giấy chứng nhận, đối tượng cây trồng, diện tích, năng suất/Sản lượng, công nghệ áp dụng, hiệu quả kinh tế, trạng thái hoạt động, thời gian hoạt động.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/3/2024
	Hàng tháng
	

	16 
	Dữ liệu mã số vùng trồng
	Cung cấp dữ liệu về mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ vùng trồng, đối tượng sản xuất, diện tích, năng suất, sản lượng, Giấy chứng nhận mã số vùng trồng, tọa độ địa lý.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/4/2024
	Hàng tháng
	

	17 
	Dữ liệu cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống cây trồng
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ trụ sở chính, đối tượng sản xuất, sản lượng, cấp giống sản xuất, tiêu chuẩn công bố áp dụng, công bố hợp quy.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/5/2024
	Hàng tháng
	

	18 
	Dữ liệu về cây đầu dòng, vườn cây đầu  dòng
	Cung cấp dữ liệu về cây đầu dòng, vườn cây đầu  dòng nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên tổ chức/ cá nhân, địa chỉ, loài cây, tuổi cây, mã hiệu nguồn giống, tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm, năm quyết định, tọa độ địa lý, hiện trạng.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/6/2024
	Hàng tháng
	

	19 
	Dữ liệu sinh vật gây hại cây lúa
	Cung cấp dữ liệu về sinh vật gây hại cây lúa nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống lúa, địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/7/2024
	Hàng tháng
	

	20 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây ăn quả
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây ăn quả nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/8/2024
	Hàng tháng
	

	21 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây rau màu các loại
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây rau màu các loại nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/9/2024
	Hàng tháng
	

	22 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây đậu các loại
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây đậu các loại nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/10/2024
	Hàng tháng
	

	23 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây sen
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây sen nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/11/2024
	Hàng tháng
	

	24 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây cao su
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây cao su nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/11/2024
	Hàng tháng
	

	25 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây hồ tiêu
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây hồ tiêu nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/12/2024
	Hàng tháng
	

	26 
	Dữ liệu sinh vật gây hại trên cây dược liệu
	Cung cấp dữ liệu sinh vật gây hại trên cây dược liệu nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về giống cây; địa điểm, đối tượng gây hại, triệu chứng gây hại, mật độ (con/m2), tỷ lệ bệnh, tỷ lệ hại (%), diện tích nhiễm, năng suất thiệt hại, thời điểm thiệt hại.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/12/2024
	Hàng tháng
	

	27 
	Dữ liệu về phân bón
	Cung cấp dữ liệu về phân bón nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về phân loại phân bón, tên phân bón, mã số phân bón, chỉ tiêu chất lượng, phương thức sử dụng, hướng dẫn sử dụng, giá bán.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/01/2025
	Hàng tháng
	

	28 
	Dữ liệu về thuốc bảo vệ thực vật
	Cung cấp dữ liệu về thuốc bảo vệ thực vật nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên thương phẩm, loại thuốc, thành phần, hàm lượng hoạt chất, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng...
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/01/2025
	Hàng tháng
	

	29 
	Dữ liệu cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu, cũng như phát hiện các cơ sở kinh doanh trái phép, không đảm bảo quy định.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, số giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật, số giấy chứng nhận phân bón, tình trạng hoạt động, loại hình kinh doanh.
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	01/02/2025
	Hàng tháng
	

	III
	NHÓM CHỦ ĐỀ THỦY LỢI

	30 
	Dữ liệu kênh mương thủy lợi
	Cung cấp dữ liệu kênh mương thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, chiều dài, chức năng, diện tích, năm xây dựng, hiện trạng… của kênh mương thủy lợi.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/02/2025
	Hàng tháng
	

	31 
	Dữ liệu hồ chứa thủy lợi
	Cung cấp dữ liệu hồ chứa thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, diện tích, dung tích, mực nước, năm xây dựng, hiện trạng… của hồ chứa thủy lợi.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/3/2025
	Hàng tháng
	

	32 
	Dữ liệu đập dâng thủy lợi
	Cung cấp dữ liệu đập dâng thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, chiều dài, chiều cao, kích thước cống lấy nước, năm xây dựng, hiện trạng… của đập dâng thủy lợi.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/3/2025
	Hàng tháng
	

	33 
	Dữ liệu cống thủy lợi
	Cung cấp dữ liệu cống thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, chức năng, khẩu độ, năm xây dựng, hiện trạng của cống thủy lợi.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/4/2025
	Hàng tháng
	

	34 
	Dữ liệu tuyến đê
	Cung cấp dữ liệu về đê điều hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, chiều dài, kết cấu, năm xây dựng, hiện trạng… đê điều.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/4/2025
	Hàng tháng
	

	35 
	Dữ liệu tuyến kè
	Cung cấp dữ liệu về các tuyến kè hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, chiều dài, kết cấu, năm xây dựng, hiện trạng… tuyến kè.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/5/2025
	Hàng tháng
	

	36 
	Dữ liệu trạm bơm thủy lợi
	Cung cấp dữ liệu về trạm bơm thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu. 
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, chức năng; diện tích phục vụ, loại máy bơm, công suất, năm xây dựng, hiện trạng của trạm bơm thủy lợi.
	Chi cục Thủy Lợi
	01/5/2025
	Hàng tháng
	

	IV
	NHÓM CHỦ ĐỀ THỦY SẢN

	37 
	Dữ liệu đăng ký tàu cá
	Cung cấp dữ liệu tàu cá do Chi cục Thủy sản quản lý đăng ký phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về họ tên chủ tàu, số đăng ký tàu, cơ quan đăng ký, nơi thường trú, chiều dài tàu, chiều rộng tàu, chiều cao tàu, vật liệu vỏ, sức chở tối đa, tổng công suất máy chính, ký hiệu máy, số máy, năm và nơi chế tạo...
	Chi cục Thủy sản
	01/6/2025
	Hàng tháng
	

	38 
	Dữ liệu khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	Cung cấp dữ liệu các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản do các Chi hội nghề cá quản lý trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, địa điểm, tổng diện tích, diện tích vùng lõi bảo vệ, tên Chi hội quản lý, số Quyết định thành lập.
	Chi cục Thủy sản
	01/6/2025
	Hàng tháng
	

	V
	NHÓM CHỦ ĐỀ LÂM NGHIỆP

	39 
	Dữ liệu hệ thống công trình phòng cháy rừng
	Cung cấp dữ liệu hệ thống công trình  phòng cháy rừng phục vụ cho công tác quản lý cháy rừng và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, quy mô công trình, chức năng, năm xây dựng, tình hình tu sửa hàng năm, hiện trạng…
	Chi cục Kiểm lâm
	01/7/2025
	Hàng tháng
	

	40 
	Dữ liệu hệ thống các trạm Kiểm lâm và trạm bảo vệ rừng
	Cung cấp dữ liệu hệ thống các trạm kiểm lâm và trạm bảo vệ rừng phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, đơn vị cấp trên quản lý, địa điểm trạm, biên chế thuộc trạm, trạm trưởng, số điện thoại, diện tích, các hành vi vi phạm thường xảy ra, vùng trọng điểm bảo vệ, đơn vị phối hợp, hiện trạng…
	Chi cục Kiểm lâm
	01/7/2025
	Hàng tháng
	

	41 
	Dữ liệu vườn ươm
	Dữ liệu cung cấp danh sách các vườn ươm trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác quản lý giống và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, tên, địa điểm, giấy phép kinh doanh, quy mô vườn ươm, loài cây sản xuất giống, hiện trạng…
	Chi cục Kiểm lâm
	01/8/2025
	Hàng tháng
	

	42 
	Dữ liệu nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
	Cung cấp dữ liệu cây trội và rừng vườn giống, rừng giống trồng, rừng giống chuyển hóa và lâm phần tuyển chọn, vườn cây đầu dòng cung cấp hom, cây trội phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa điểm, tọa độ, quy mô, năm công nhận, hiện trạng.
	Chi cục Kiểm lâm
	01/8/2025
	Hàng tháng
	

	VI
	NHÓM CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

	43 
	Dữ liệu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản
	Dữ liệu cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm phục vụ cho công tác quản lý tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu, giúp cho người tiêu dùng có thể lựa chọn được các cơ sở thực phẩm uy tín, cũng như phát hiện các cơ sở trái phép, không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên cơ sở, địa chỉ, ngành nghề sản xuất kinh doanh, số Giấy chứng nhận, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận.
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	01/02/2024
	Hàng tháng
	

	VII
	NHÓM CHỦ ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	44 
	Dữ liệu về nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận
	Cung cấp dữ liệu về các đơn vị nghề và làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ, năm công nhận, Hội nghề (Có/Không), số lượng doanh nghiêp, Số lượng HTX, số lượng THT, số hộ làm nghề, Số LĐ, số nghệ nhân, giá trị sản xuất…
	Chi cục Phát triển nông thôn
	01/9/2025
	Hàng tháng
	

	45 
	Dữ liệu sản phẩm OCOP
	Dữ liệu cung cấp danh sách các sản phẩm đã tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế giúp cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi có nhu cầu.
Dữ liệu bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên chủ thể, địa chỉ, tên đại diện đơn vị, hạng sao, năm công nhận, số quyết định công nhận, mã QR sản phẩm.
	Chi cục Phát triển nông thôn
	01/02/2024
	Hàng tháng
	





